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Câu 12: Hệ phương trình 
[image: image72.wmf]262

232

x

yxy

y

xxyxy

ì

ï

ï

+=--

ï

ï

í

ï

ï

+-=+-

ï

ï

î

 có một nghiệm 
[image: image73.wmf]00

(;)

xy

. Khi đó 
[image: image74.wmf]2

00

2

Pxy

=+

 có giá trị là

A. 
[image: image75.wmf]6

.
B. 
[image: image76.wmf]8

3

.
C. 
[image: image77.wmf]10

.
D. 
[image: image78.wmf]8

.
Câu 13: Cho 
[image: image79.wmf]22

():93664

Exy

+=

 và điểm 
[image: image80.wmf]M

 thuộc 
[image: image81.wmf]()

E

 có hoành độ bằng 
[image: image82.wmf]3

-

. Tổng khoảng cách từ 
[image: image83.wmf]M

 đến hai tiêu điểm của 
[image: image84.wmf]()

E

 bằng

A. 
[image: image85.wmf]47

3

.
B. 
[image: image86.wmf]16

3


C. 
[image: image87.wmf]8

3


D. 
[image: image88.wmf]87

3


Câu 14: Cho 
[image: image89.wmf]0

2

p

a

££

. Gọi 
[image: image90.wmf],

Mm

 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image91.wmf]44

sincos

P

aa

=+

, khi đó tổng 
[image: image92.wmf]Mm

+

 có giá trị bằng

A. 
[image: image93.wmf]3

2

.
B. 
[image: image94.wmf]3

2

-

.
C. 
[image: image95.wmf]1

2

.
D. 
[image: image96.wmf]1

2

-

.
Câu 15: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image97.wmf]Oxy

, cho đường thẳng 
[image: image98.wmf]:210

dxy

-+=

 và điểm 
[image: image99.wmf](2;3)

M

. Gọi 
[image: image100.wmf](;)

Hab

 là hình chiếu của điểm 
[image: image101.wmf]M

 trên đường thẳng 
[image: image102.wmf]d

, khi đó tổng 
[image: image103.wmf]2

ab

+

 bằng

A. 5.
B. 3.
C. 7.
D. 9.

Câu 16: Trong mặt phẳng 
[image: image104.wmf]Oxy

, cho các điểm 
[image: image105.wmf](2;4),(4;0)

AB

-

. Tính độ dài 
[image: image106.wmf].

AB


A. 
[image: image107.wmf]213.


B. 
[image: image108.wmf]52.


C. 
[image: image109.wmf]6.


D. 
[image: image110.wmf]13.


Câu 17: Có bao nhiêu giá trị 
[image: image111.wmf]m

 nguyên để phương trình 
[image: image112.wmf]2

2224230

xxxm

++-+-++=

 có nghiệm.

A. 
[image: image113.wmf]0


B. 
[image: image114.wmf]3


C. 
[image: image115.wmf]2


D. 
[image: image116.wmf]1


Câu 18: Cho tam giác 
[image: image117.wmf]ABC

 có 
[image: image118.wmf]3

4,43,cos()

2

ABACBC

==+=-

. Độ dài cạnh 
[image: image119.wmf]BC

 là

A. 
[image: image120.wmf]42.


B. 
[image: image121.wmf]4


C. 
[image: image122.wmf]2

.
D. 
[image: image123.wmf]8

.

Câu 19: Trong mặt phẳng 
[image: image124.wmf]Oxy

, cho tam giác 
[image: image125.wmf]ABC

 có trung điểm của 
[image: image126.wmf]BC

 là 
[image: image127.wmf](2;2)

M

-

, đường cao kẻ từ 
[image: image128.wmf]B

 đi qua điểm 
[image: image129.wmf](2;4)

N

--

, đường thẳng 
[image: image130.wmf]AC

 đi qua 
[image: image131.wmf](0;2)

K

 và điểm 
[image: image132.wmf](3;3)

E

-

 là điểm đối xứng của 
[image: image133.wmf]A

 qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image134.wmf].

ABC

 Biết 
[image: image135.wmf](;)

Cab

 với 
[image: image136.wmf]0.

b

<

 Khi đó 
[image: image137.wmf]ab

 bằng

A. 
[image: image138.wmf]6

-


B. 
[image: image139.wmf]10

-


C. 10
D. 
[image: image140.wmf]8

-


Câu 20: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 
[image: image141.wmf]2

2322

xxx

--=+


A. 
[image: image142.wmf]1

.
B. 
[image: image143.wmf]3

2

.
C. 
[image: image144.wmf]2

.
D. 
[image: image145.wmf]3

.
Câu 21: Tìm giá trị của tham số 
[image: image146.wmf]m

 để hệ bất phương trình 
[image: image147.wmf]3(6)3

5

7

2

x

xm

ì

-<-

ï

ï

ï

í

+

ï

>

ï

ï

î

 có nghiệm

A. 
[image: image148.wmf]11

m

£-

.
B. 
[image: image149.wmf]11

m

>-

.
C. 
[image: image150.wmf]11

m

<-

.
D. 
[image: image151.wmf]11

m

³-

.
Câu 22: Trong các tính chất sau, tính chất nào sai?

A. 
[image: image152.wmf]ab

acbd

cd

<

ì

Þ+<+

í

<

î

.
B. 
[image: image153.wmf]ab

acbd

cd

<

ì

Þ-<-

í

<

î

.
C. 
[image: image154.wmf]0

0

ab

ab

cd

dc

<<

ì

Þ<

í

<<

î

.
D. 
[image: image155.wmf]0

0

ab

acbd

cd

<<

ì

Þ<

í

<<

î

.
Câu 23: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image156.wmf]230?

xy

+->


A. 
[image: image157.wmf]3

(1;)

2

P

-

.
B. 
[image: image158.wmf](1;1)

N

.
C. 
[image: image159.wmf](1;3)

Q

--

.
D. 
[image: image160.wmf]3

(1;)

2

M

.
Câu 24: Với giá trị nào của tham số 
[image: image161.wmf]m

 thì phương trình 
[image: image162.wmf]22

2(1)480

xymxy

+-+++=

 là phương trình đường tròn?

A. 
[image: image163.wmf]3.

m

<-


B. 
[image: image164.wmf]1.

m

>


C. 
[image: image165.wmf]3

.

1

m

m

é

<-

ê

ê

>

ê

ë


D. 
[image: image166.wmf]0.

m

<


Câu 25: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image167.wmf]2

1

2,0

Pxx

x

=+>

 bằng

A. 
[image: image168.wmf]2

.
B. 
[image: image169.wmf]1

.
C. 
[image: image170.wmf]3

.
D. 
[image: image171.wmf]22

 .
Câu 26: Cho đường thẳng 
[image: image172.wmf]():3460

dxy

-+=

. Véctơ nào sau đây là véctơ chỉ phương của đường thẳng 
[image: image173.wmf]()

d


A. 
[image: image174.wmf](3;4).

u

=-

r


B. 
[image: image175.wmf](4;3).

u

=-

r


C. 
[image: image176.wmf](4;3).

u

=--

r


D. 
[image: image177.wmf](4;3).

u

=-

r

 .

Câu 27: Cho 
[image: image178.wmf](2;3)

a

=-

r

 . Với giá trị nào của 
[image: image179.wmf]y

 thì 
[image: image180.wmf](1;2)

by

=

r

 vuông góc với 
[image: image181.wmf].

a

r


A. 
[image: image182.wmf]3.


B. 
[image: image183.wmf]3.

-


C. 
[image: image184.wmf]1

.

3


D. 
[image: image185.wmf]1

.

3

-


Câu 28: Cho các số dương 
[image: image186.wmf],,

abc

 thỏa mãn 
[image: image187.wmf]3

abc

++=

. Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image188.wmf]333

201820182018

Pabbcca

=+++++

 là

A. 
[image: image189.wmf]3

32019

.
B. 
[image: image190.wmf]3

32018

.
C. 
[image: image191.wmf]3

20192019

.
D. 
[image: image192.wmf]3

20182018

.
Câu 29: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image193.wmf]Oxy

, cho tam giác 
[image: image194.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image195.wmf]A

, điểm 
[image: image196.wmf](3;1)

M

-

 là trung điểm của 
[image: image197.wmf]BC

 và trọng tâm 
[image: image198.wmf]57

(;)

33

G

-

 . Đường cao kẻ từ 
[image: image199.wmf]B

 có phương trình 
[image: image200.wmf]340

xy

++=

. Biết đỉnh 
[image: image201.wmf](a;b)

C

, khi đó tích 
[image: image202.wmf].

ab

 bằng

A. 
[image: image203.wmf]2019.


B. 
[image: image204.wmf]1.


C. 
[image: image205.wmf]0.


D. 
[image: image206.wmf]1.

-


Câu 30: Trong mặt phẳng 
[image: image207.wmf]Oxy

, đường tròn tâm 
[image: image208.wmf](1;2)

I

-

 và đi qua điểm 
[image: image209.wmf](2;1)

M

 có phương trình là

A. 
[image: image210.wmf]22

2450

xyxy

+---=


B. 
[image: image211.wmf]22

2430

xyxy

++--=


C. 
[image: image212.wmf]22

2450

xyxy

+++-=


D. 
[image: image213.wmf]22

2450

xyxy

++--=

.

Câu 31: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image214.wmf]45

3

6

74

23

3

x

x

x

x

ì

+

ï

ï

<-

ï

ï

í

ï

-

ï

+>

ï

ï

î


A. 
[image: image215.wmf](13;)

+¥

.
B. 
[image: image216.wmf](;13)

-¥

.
C. 
[image: image217.wmf]23

(;)

2

-¥

.
D. 
[image: image218.wmf]23

(;13)

2

.
Câu 32: Cho đường tròn tâm 
[image: image219.wmf]O

 bán kính 
[image: image220.wmf]R

 và một điểm 
[image: image221.wmf]M

 thỏa mãn 
[image: image222.wmf]3

MOR

=

. Một đường kính 
[image: image223.wmf]AB

 thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image224.wmf]SMAMB

=+


A. 
[image: image225.wmf]min4.

SR

=


B. 
[image: image226.wmf]min2.

SR

=


C. 
[image: image227.wmf]min6.

SR

=


D. 
[image: image228.wmf]min.

SR

=


Câu 33: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
[image: image229.wmf]3

2

2

x

x

+

³

-

 là

A. 
[image: image230.wmf]1

.
B. 
[image: image231.wmf]2

.
C. 
[image: image232.wmf]0

.
D. 
[image: image233.wmf]3

.
Câu 34: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
[image: image234.wmf]m

 để hàm số 
[image: image235.wmf]2

2

322

1

21

xx

y

xmx

++

=-

++

 có tập xác định là 
[image: image236.wmf]¡

.

A. 
[image: image237.wmf]2

.
B. 
[image: image238.wmf]1

.
C. 
[image: image239.wmf]0

.
D. 
[image: image240.wmf]3

.
Câu 35: Cho elip 
[image: image241.wmf]22

():1

2016

xy

E

+=

. Tỉ số 
[image: image242.wmf]k

 của tiêu cự và độ dài trục bé của 
[image: image243.wmf]()

E

 bằng
A. 
[image: image244.wmf]5

.

5

k

=


B. 
[image: image245.wmf]25

5

k

=

.
C. 
[image: image246.wmf]5

.

2

k

=


D. 
[image: image247.wmf]1

2

k

=

 .

Câu 36: Trong một cuộc thi pha chế, hai đội chơi A, B được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Đội A pha chế được a lít nước cam và b lít nước táo và dành được điểm thưởng cao nhất. Hiệu số 
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